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BÁO CÁO THẨM TRA

Tờ trình, Báo cáo và dự thảo Nghị quyết HĐND về “Quy hoạch đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”  

Kính gửi:
Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

Thực hiện quy định của luật và phân công của Thường trực HĐND Thành phố, Ban Kinh tế và Ngân sách đã tổ chức họp thẩm tra Tờ trình, Báo cáo và dự thảo Nghị quyết HĐND về “Quy hoạch đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” do UBND trình HĐND Thành phố tại kỳ họp thứ 8. Ban xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Về những vấn đề chung
Hồ sơ trình HĐND Thành phố gồm: Tờ trình của UBND Thành phố kèm theo Báo cáo quy hoạch và dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố. 

Theo quy định của Luật Đê điều ngày 29/11/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007 thì: UBND Thành phố có trách nhiệm tổ chức lập Quy hoạch đê điều thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. Trước khi trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt quy hoạch này, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND. 

II. Về những vấn đề cụ thể
1. Việc lập quy hoạch đê điều của Thành phố là thực hiện quy định của Luật Đê điều và Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của HĐND Thành phố phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn Thành phố đến năm 2020
. Tuy nhiên, đến nay UBND mới trình được HĐND Thành phố quy hoạch đê điều là chậm.

2. Quyết định số 5164/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ lập dự án Quy hoạch đê điều trên địa bàn Thành phố Hà Nội không quy định thời đoạn của quy hoạch. Trong Tờ trình và Báo cáo tổng hợp xác định thời đoạn của quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để thống nhất với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô là hợp lý.

3. Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch đê điều trên địa bàn Thành phố là Viện Quy hoạch thủy lợi - Tổng cục Thủy lợi là đơn vị đủ năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Quy hoạch được lập công phu, nghiêm túc, khoa học, thu thập, khảo sát số liệu khá đầy đủ, chi tiết, tin cậy. Nội dung của quy hoạch cơ bản đáp ứng yêu cầu quy định về quy hoạch đê điều nêu trong Luật. Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã của Thành phố đã tham gia trong quá trình lập quy hoạch. Dự thảo quy hoạch đã được các Bộ ngành Trung ương, UBND các tỉnh lân cận tham gia góp ý bằng văn bản; được lấy ý kiến các nhà khoa học, các nhà quản lý. Hồ sơ dự án quy hoạch đã được đơn vị tư vấn thẩm tra độc lập là Viện Thủy văn môi trường và Biến đổi khí hậu - Trường Đại học Thủy lợi thẩm định; Hội đồng thẩm định của Thành phố thông qua; đã được báo cáo tập thể UBND Thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy. UBMTTQ Thành phố đã tổ chức phản biện xã hội về dự thảo quy hoạch. 
4. Nội dung Quy hoạch đê điều cơ bản đã bám sát Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn Thành phố đã được HĐND Thành phố phê duyệt, có rà soát, cập nhật quy định của Nghị định số 04/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng. Quy hoạch đê điều đã xác định sự phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Thành phố; Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; dự thảo Quy hoạch giao thông của Thành phố đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.        

5. Ban Kinh tế và Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung quy hoạch, đồng thời đề nghị báo cáo bổ sung và rà soát, hoàn thiện thêm một số nội dung chi tiết sau:
5.1. Đề nghị bổ sung quan điểm quy hoạch đê điều phải bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống đê và tính kế thừa của quy hoạch như Luật Đê điều đã quy định. Như vậy, quy hoạch đê điều trên địa bàn Thành phố phải được xem xét trong tổng thể hệ thống đê của các con sông đi qua Hà Nội và các tỉnh khác; đồng thời phải kế thừa hệ thống đê đã được hình thành từ nhiều đời nay. 

5.2. Ban đề nghị nhấn mạnh quan điểm đê sông là công trình ngăn nước lũ của sông (Luật Đê điều), tiếp tục duy trì các mục tiêu kết hợp của hệ thống đê hiện nay. Việc xác định quan điểm, mục tiêu xây dựng hệ thống đê điều phục vụ đa mục tiêu là hợp lý đối với Thành phố Hà Nội song mục tiêu ngăn lũ là mục tiêu hàng đầu, các mục tiêu khác phải được xem xét trên cơ sở đảm bảo mục tiêu ngăn lũ và phù hợp với đặc thù địa chất, dòng chảy của sông và tính an toàn của hệ thống đê điều. Trên cơ sở đó rà soát, luận giải kỹ hơn các đề xuất mở rộng, xây dựng mới các tuyến đê để kết hợp mục tiêu giao thông; kè mới các tuyến đê để kết hợp mục tiêu cảnh quan, du lịch. Từ đó, tách kinh phí đầu tư để phục vụ mục đích giao thông hoặc mục đích cảnh quan, du lịch chuyển sang kinh phí thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư cho nhiệm vụ giao thông, phát triển du lịch. 

5.3. Việc đề xuất xây dựng mới một số đoạn đê (ví dụ như đối với tuyến Tả Tích) để thuận tiện trong công tác quản lý hoặc thuận lợi cho giao thông cần được lý giải đầy đủ hơn. Những đoạn đê bị phân đoạn bởi những khu vực gò đồi là đê tự nhiên thì việc xây dựng đoạn đê mới để liền tuyến chỉ tạo thuận lợi cho quản lý là không cần thiết. 

5.4. Cần bổ sung đầy đủ hơn về giải pháp đối với đê cũ và phương án sử dụng đất khi đề xuất xây dựng các đoạn đê mới.
5.5. Theo quy định của Luật Đê điều thì UBND Thành phố quy định hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, đê cấp V nhưng không được nhỏ hơn 5m tính từ chân đê trở ra về phía sông và phía đồng. Vì vậy, trong quy hoạch này nên đề xuất quy định này để thuận tiện trong công tác quản lý thực hiện quy hoạch. 

5.6. Đánh giá kỹ hơn thực trạng, dự báo về tình hình sạt lở bãi sông; tình hình sử dụng các bãi sông; khai thác cát trên các tuyến sông; công tác quản lý nhà nước về đê điều và thực trạng các công trình xây dựng ngoài đê hiện nay để đề xuất giải pháp quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch phù hợp, khả thi. 
5.7. Đề nghị bổ sung đầy đủ hơn các giải pháp áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong đắp đê, xây dựng đê di động, trong chống tràn đê; trong quản lý vận hành đê. Bổ sung giải pháp làm tốt công tác tuyên truyền trong lĩnh vực quản lý đê điều, thực hiện quy hoạch đê điều; xử lý các vi phạm luật đê điều, quy hoạch đê điều.

5.8. Đề nghị rà soát, chuẩn hóa một số số liệu về diện tích đất tự nhiên giữa báo cáo tổng hợp với báo cáo tóm tắt
, tình hình sử dụng đất
... Rà soát chỉnh sửa lỗi chính tả trong các báo cáo. 
III. Về dự thảo Nghị quyết của HĐND

1. Hình thức, bố cục dự thảo Nghị quyết phù hợp với quy định.

2. Dự thảo Nghị quyết đã được Sở Tư pháp có ý kiến tại văn bản số 2534/STP-VBPQ ngày 14/10/2013.

3. Ban Kinh tế và Ngân sách thống nhất kiến nghị HĐND thông qua Quy hoạch đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, để UBND trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định. 

Đồng thời đề nghị HĐND giao UBND hoàn thiện, bổ sung những nội dung Ban nêu ở phần trên (nếu được HĐND thống nhất) và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch.  
Ban Kinh tế và Ngân sách kính trình HĐND Thành phố./.
	Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND TP;    (để b/c)

- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Như trên;
- UBND TP; 

- Sở NN&PTNT;

- VP UBND TP;

- VP ĐĐBQH&HĐND TP;
- Lưu: VT, Ban KTNS(Tuân)
	TM. BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Nam








� Tại điểm 2.3 khoản 2 điều 1 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của HĐND Thành phố nêu: kết quả của quy hoạch phòng chống lũ chi tiết là cơ sở để lập quy hoạch đê điều.


� Tại trang 9 báo cáo tóm tắt diện tích đất tự nhiên của Hà Nội là 332.889 ha, trang 24 cáo tổng hợp là 332.432,8 ha, trang 40 báo cáo tổng hợp là 332.889 ha.


� Tại bảng 4-2 nêu diện tích đất phi nông nghiệp bằng diện tích đất tự nhiên, diện tích đất chưa sử dụng bằng diện tích đất nông nghiệp. Trang 150 nêu chiều dài hiện tại đoạn Linh Cẩm là 3420m, trong bảng 8-4 là 3200m; đoạn Phú Cường trang 150 dài 2885m, trong bảng 8-4 trang 151 là 2600…Rõ số liệu dân số cập nhật là năm nào, không nêu hiện tại.
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